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CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ



Học giáo lý hôm nay hạnh phúc đến trong con.

XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN 

Học giáo lý cho con nguồn sống và an vui. 

Tập Lời Chúa trao cho con mến yêu mọi người.

Học Lời Chúa ban cho con,

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến cùng chúng con

để giờ học hôm nay giúp chúng con chăm chỉ. 





Câu 1: Bí Tích Hôn Phối là gì?

T. Là Bí Tích Chúa Giêsu đã lập, để kết hợp

hai người tín hữu, một nam một nữ, thành vợ

chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh,

cùng ban ân sủng để họ yêu thương nhau

như Ngài đã yêu thương Hội Thánh.



Câu 2: Hôn nhân Công giáo có mục đích nào?

T. Hôn nhân Công giáo có hai mục đích này:

-Một là trọn đời yêu thương, tương trợ lẫn nhau.

-Hai là sinh sản và dưỡng dục con cái.



Câu 3: Muốn lãnh Bí Tích Hôn Phối

phải có những điều kiện nào?

T. Muốn lãnh Bí Tích Hôn Phối phải có

những điều kiện này:

- Một là đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.

- Hai là không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên

và luật Hội Thánh.

- Ba là hiểu biết về Bí Tích Hôn Phối và đời sống gia đình.

- Bốn là có tự do kết hôn và công khai nói lên sự ưng

thuận của mình theo nghi thức Hội Thánh.



Câu 4: Vì sao gia đình công giáo

được gọi là “Hội Thánh tại gia”?

T. Vì gia đình biểu lộ và sống bản chất

“hiệp thông” của Hội Thánh như là gia đình

của Thiên Chúa. Gia đình còn là cộng đoàn

ân sủng và cầu nguyện, là trường học đầu

tiên về đức tin và các đức tính nhân bản.



Gia đình hoà thuận yêu thương

Có Chúa hiện diện chỉ đường đỡ nâng. 



KIỂM TRA THỰC HÀNH 

Tuần qua, em có tích cực giúp đỡ

và cầu nguyện cho gia đình không?



Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức

Giê-su để thử Ngài. Họ nói: “Thưa Thầy, có

được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào

không?” Ngài đáp: “Các ông không đọc thấy

điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã

làm ra con người có nam có nữ”,



và Ngài đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha

mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành

một xương một thịt.” Như vậy, họ không còn là

hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì

Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được

phân ly.”
(Mt 19,3-6) 
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Gặp Gỡ 19

Phụng vụ

Phụng vụ là việc thờ phượng

chính thức của toàn thể Hội

Thánh, để tôn vinh Thiên Chúa

Ba Ngôi và thánh hoá con người.

Phụng vụ gồm: Thánh lễ, các Bí

Tích, Các Giờ Kinh Phụng Vụ và

các Á Bí Tích.



Gặp Gỡ 20

Hội Thánh cử hành Phụng vụ

Chính Đức Kitô cùng với

Thân Thể của Ngài là Hội

Thánh trên trời và Hội

Thánh ở trần gian hành

động trong Phụng vụ. Vì

thế, chúng ta phải tham dự

Phụng vụ cách tích cực, ý
thức và đầy đủ.



Gặp Gỡ 21

CÁC BÍ TÍCH 

Bí Tích là dấu chỉ bên ngoài Chúa

Giêsu đã lập, để diễn tả và thông

ban cho chúng ta ân sủng bên

trong và sự sống thần linh. Do đó,

chúng ta phải có lòng tin, có ý

ngay lành và chuẩn bị tâm hồn

cho xứng đáng.



Gặp Gỡ 22

Bí Tích Rửa Tội (1) 

Chúa Giêsu đã lập Bí Tích

Rửa Tội để làm cho chúng ta

được sinh lại trong đời sống

mới bởi Nước và Thánh Thần.

Nhờ Bí Tích Rửa Tội, chúng

ta được tham dự vào ba chức

vụ tư tế, ngôn sứ và vương

đế của Chúa Kitô.



Gặp Gỡ 23

Bí Tích Rửa Tội (2)

Thừa tác viên thông thường của Bí

Tích Rửa Tội là Giám mục, Linh

mục hoặc Phó tế, nhưng khi khẩn

thiết thì bất cứ ai cũng có thể cử

hành, miễn là làm theo ý muốn và

cách thức của Hội Thánh.



BÍ TÍCH THÊM SỨC (1)

Gặp gỡ 24: 

Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thêm

Sức để ban tràn đầy Chúa Thánh

Thần, hầu giúp chúng ta sống ơn

Bí Tích Rửa Tội cách mạnh mẽ và

tốt đẹp hơn. 



Gặp Gỡ 25 

BÍ TÍCH THÊM SỨC (2)

Thừa tác viên thông thường

của Bí Tích Thêm Sức là

Giám mục và những Linh

mục được chỉ định; nhưng

trong những trường hợp

khẩn cấp thì bất cứ Linh mục

nào cũng đều có nhiệm vụ

ban Bí Tích này.



Gặp Gỡ 26

BÍ TÍCH THÁNH THỂ 
Chúa Giêsu đã lập Bí Tích

Thánh Thể để tiếp tục lễ hy

sinh trên Thánh giá và ban

Mình Máu Ngài làm của ăn

nuôi sống chúng ta. Vì thế,

chúng ta phải siêng năng

tham dự Thánh lễ và rước lễ.



Gặp Gỡ 27: THÁNH LỄ

Thánh lễ là hy tế mà Chúa Giêsu

nhờ tay Linh mục hợp cùng toàn

thể dân Chúa, dâng mình cho

Chúa Cha, như xưa chính Người

đã dâng mình trên thánh giá.

Thánh lễ có hai phần chính: Một

là Phụng vụ Lời Chúa, hai là
Phụng vụ Thánh Thể.



Bí Tích Giao Hòa
Gặp Gỡ 28 

Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Giao

Hòa để tha các tội riêng chúng ta

đã phạm từ khi lãnh Bí Tích Rửa

Tội về sau, cùng giao hòa chúng

ta với Thiên Chúa và Hội Thánh.

Bí Tích này có hai yếu tố chính

yếu: Một là hành vi của người

sám hối, hai là lời xá giải của

Linh mục.



BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Gặp Gỡ 29 

Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Giao Hòa

để tha các tội riêng chúng ta đã phạm

từ khi lãnh Bí Tích Rửa Tội về sau,

cùng giao hòa chúng ta với Thiên

Chúa và Hội Thánh. Bí Tích này có

hai yếu tố chính yếu: Một là hành vi

của người sám hối, hai là lời xá giải

của Linh mục.



Gặp Gỡ 30

Bí Tích Truyền Chức Thánh

Chúa Giêsu đã lập Bí Tích

Truyền Chức Thánh để ủy thác

sứ vụ của Ngài cho các Tông

Đồ, nhờ đó, sứ vụ này tiếp tục

thực thi trong Hội Thánh cho

đến ngày tận thế. Thừa tác viên

của Bí Tích Truyền Chức Thánh

là Giám mục.



Gặp Gỡ 31: Bí Tích Hôn Phối

Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Hôn

Phối để kết hợp hai người tín

hữu, một nam một nữ, thành vợ

chồng trước mặt Thiên Chúa và

Hội Thánh, cùng ban ân sủng để

họ yêu thương nhau như Ngài

đã yêu thương Hội Thánh.





TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Các em chọn đáp án đúng

Câu 1: Phụng vụ là việc thờ phượng chính thức

của Hội Thánh để:

a. Tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi.

b. Thánh hoá con người.

c. Thoả mãn khát vọng.

d. Câu a và b đúng.d. Câu a và b đúng.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 2: Phụng vụ gồm những việc:

a. Thánh lễ.

b. Các Bí Tích.

c. Các Giờ Kinh Phụng Vụ và một số Á Bí Tích.

d. Tất cả đều đúng.d. Tất cả đều đúng.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 3: Chúng ta phải tham dự Phụng vụ

a. Cách tích cực và thành kính.

b. Cách ý thức và yêu mến.

c. Mặc đồng phục chỉnh tề.

d. Câu a và b đúng.d. Câu a và b đúng.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 4: Những Bí Tích chỉ được lãnh

nhận một lần

a. Rửa Tội, Xức Dầu Bệnh Nhân, Truyền

Chức Thánh.

b. Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức Thánh.

c. Rửa Tội, Truyền Chức Thánh, Hôn Phối.

b. Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức Thánh.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 5: Để lãnh nhận các Bí Tích cách xứng đáng,

chúng ta phải:

a. Có lòng tin và thành thật ước muốn.

b. Có ý ngay lành và giữ sự nghiêm trang sốt sắng.

c. Học giáo lý đầy đủ và chuẩn bị kỹ càng.

d. Tất cả đều đúng.d. Tất cả đều đúng.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 6: Nhờ Bí Tích Rửa Tội,

chúng ta được tham dự vào:

a. Chức vụ tư tế của Chúa Kitô.

b. Chức vụ ngôn sứ của Chúa Kitô.

c. Chức vụ vương đế của Chúa Kitô.

d. Tất cả đều đúng.d. Tất cả đều đúng.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 7: Thừa tác viên của Bí Tích Rửa tội:

a. Thông thường là Giám mục, Linh mục và

Phó tế.

b. Khi khẩn cấp thì bất cứ ai cũng có thể cử

hành, miễn là làm theo cách thức và ý

muốn của Hội Thánh.

c. Câu a và b đúng.c. Câu a và b đúng.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 8: Người lãnh Bí Tích Rửa Tội thề hứa:

a. Từ bỏ ma quỷ, xa lánh tội lỗi và tin kính Thiên Chúa Ba Ngôi.

b. Siêng năng tham dự Thánh lễ, học giáo lý và đọc sách.

c. Siêng năng làm việc kính Đức Mẹ, đọc kinh sáng tối và

không được bỏ đạo.

d. Tất cả đều đúng.

a. Từ bỏ ma quỷ, xa lánh tội lỗi và tin kính Thiên Chúa Ba Ngôi.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 9: Chúa Giêsu lập Bí Tích

Thêm Sức để:

a. Ban cho chúng ta tràn đầy ơn

Chúa Thánh Thần.

b. Ban cho chúng ta mạnh mẽ và

lòng can đảm.

c. Câu a và b đúng.

a. Ban cho chúng ta tràn đầy ơn

Chúa Thánh Thần.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 10: Người lãnh Bí Tích Thêm Sức cần:

a. Sạch tội trọng.

b. Học giáo lý, nhất là về Bí Tích Thêm Sức.

c. Cầu nguyện và thật lòng ước ao lãnh nhận

Chúa Thánh Thần.

d. Tất cả đều đúng.d. Tất cả đều đúng.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 11: Khi lãnh Bí Tích Thêm Sức

chúng ta có những bổn phận:

a. Nỗ lực thực hành Lời Chúa trong cuộc

sống thường ngày.

b. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần

Tin Mừng.

c. Tích cực giới thiệu Chúa cho mọi người.

d. Tất cả đều đúng.d. Tất cả đều đúng.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 12: Chúa Giêsu lập Bí Tích

Thánh Thể để:

a. Tiếp tục lễ hy sinh trên thánh giá.

b. Ban Mình Máu Ngài dưới hình bánh

rượu làm của nuôi linh hồn chúng ta.

c. Câu a và b đúng.c. Câu a và b đúng.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 13: Chúng ta phải bày tỏ lòng tin

Chúa Giêsu ngự trong Bí Tích Thánh

Thể bằng cách:

a. Cung kính thờ lạy Thánh Thể.

b. Năng viếng và Chầu Thánh Thể.

c. Tham dự Thánh lễ và rước lễ.

d. Tất cả đều đúng.d. Tất cả đều đúng.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 14: Chúa Giêsu có

quyền tha tội vì:

a. Ngài là Thiên Chúa.

b. Ngài không phạm tội.

c. Ngài làm nhiều phép lạ.

a. Ngài là Thiên Chúa.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 15: Bí Tích Giao Hòa đem lại cho

chúng ta những ơn ích này:

a. Được tha thứ tội lỗi và được giao hòa với

Thiên Chúa và Hội Thánh.

b. Được tha khỏi án phạt đời đời do các tội

trọng gây nên.

c. Được bình an trong lòng và được thêm

sức mạnh để chiến thắng tội lỗi.

d. Tất cả đều đúng.d. Tất cả đều đúng.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 16: Chúa Giêsu lập Bí Tích Xức Dầu Bệnh

Nhân để:

a. Ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu về

phần hồn và phần xác.

b. Giúp bệnh nhân được an ủi trước khi chết.

c. Ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu về

phần xác.

d. Tất cả đều sai.

a. Ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu về

phần hồn và phần xác.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 17: Mọi tín hữu đều có thể

lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu khi:

a. Lâm bệnh nặng.

b. Gặp cảnh nguy tử.

c. Yếu liệt vì tuổi già.

d. Tất cả đều đúng.d. Tất cả đều đúng.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu18: Chức thánh gồm các bậc:

a. Giáo Hoàng, Giám mục, Linh mục.

b. Giám mục, Linh mục, Phó tế.

c. Giám mục, Linh mục, Phó tế, tu sĩ

nam nữ.

b. Giám mục, Linh mục, Phó tế.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 19: Những người được lãnh nhận

Bí Tích Truyền Chức Thánh

a. Những người nam đã được rửa tội và có đủ điều kiện

do Hội Thánh quy định.

b. Những người nam sạch tội trọng và có lòng ước ao

trở thành linh mục.

c. Những người nam học giỏi, có sức khỏe tốt, gia đình

đạo đức.

a. Những người nam đã được rửa tội và có đủ điều kiện

do Hội Thánh quy định.



TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 2
(THEO SÁCH GIÁO LÝ SINH)

Câu 20: Hôn nhân Công giáo

có những mục đích này:

a. Vợ chồng yêu thương và bổ

túc cho nhau.

b. Sinh sản và giáo dục con cái

theo luật Chúa và Hội Thánh.

c. Câu a và b đúng.c. Câu a và b đúng.



ĐỐ VUI GIÁO LÝ



Hình vẽ dưới đây biểu thị cho Bí tích nào?

BÍ TÍCH RỬA TỘI



BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH

Hình vẽ dưới đây biểu thị cho Bí tích nào?



BÍ TÍCH THÊM SỨC

Hình vẽ dưới đây biểu thị cho Bí tích nào?



BÍ TÍCH GIẢI TỘI (HÒA GIẢI)

Hình vẽ dưới đây biểu thị cho Bí tích nào?



BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Hình vẽ dưới đây biểu thị cho Bí tích nào?



BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Hình vẽ dưới đây biểu thị cho Bí tích nào?



BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Hình vẽ dưới đây biểu thị cho Bí tích nào? 





Video về 7 Bí tích



DẶN DÒ
DẶN DÒ



CẦU NGUYỆN 

CUỐI GIỜ



HẸN GẶP LẠI CÁC EM           

TRONG NĂM HỌC GIÁO LÝ TỚI
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